KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6
THỜI GIAN: 35 TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT: 70 (HK 1: 18 tuần; HKII: 17 tuần)

	TUẦN
	TÊN BÀI DẠY
	YÊU CẦU 
CẦN ĐẠT
	THỜI LƯỢNG
	PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/ HÌNH THỨC DẠY HỌC
	PHƯƠNG TIỆN/ 
TÀI NGUYÊN

	TUẦN 1
Từ ngày 07/09/2020 
đến ngày 12/09/2020
	Bài mở đầu
	Nêu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình 
Vận dụng sự hiểu biết của mình vào cuộc sống gia đình và bản thân
	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình
Học tại lớp
	Bài hát về gia đình
Điện thoại, loa blutooth
Sách giáo khoa

	
	Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc.
I. Nguồn gốc, tính chất của các loại vải
1. Vải sợi thiên nhiên
2. Vải sợi hóa học 
	



Hiểu được tính chất của các loại vải, tính chất ưu nhược điểm của từng loại vải





Phân biệt được một số loại vải bằng các phương pháp thông dụng
	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, thảo luận
Học tại lớp
	Giáo án điện tử
Sách giáo khoa
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube

	TUẦN 2
Từ ngày 14/09/2020 
đến ngày 19/09/2020
	Bài 1: Các loại vải thường dùng trong may mặc.
I. Nguồn gốc, tính chất của các loại vải
3. Vải sợi pha
II. Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải
	
	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	
	Chủ đề :  Trang phục

Bài 2  :   Lựa chọn trang phục
 I. Trang phục và chức năng trang phục
	

- Phân tích được chức năng của trang phục
- Giải thích được vì sao cần phải lựa chọn trang phục và những căn cứ để phân biệt được các loại trang phục
- Vận dụng những kiến thức đã học để chọn vải, kiểu may phù hợp với lứa tuổi và môi trường sinh hoạt

	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, thảo luận
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	TUẦN 3
Từ ngày 21/09/2020 
đến ngày 26/09/2020
	Bài 2  :   Lựa chọn trang phục
 II. Lựa chọn trang phục
	
	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, thảo luận
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	
	Bài 3  :   Sử dụng và bảo quản trang phục 
I. Sử dụng trang phục
1. Cách sử dụng trang phục
	Phân tích cách sử dụng trang phục hợp lí, phù hợp với hoạt động trong các môi trường học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất…


- Biết cách phối hợp trang phục hợp lí 
- Giải thích được ý nghĩa của việc bảo quản trang phục, thực hiện được các phương pháp bảo quản theo quy trình và sử dụng các dụng cụ để bảo quản trang phục
- Vận dụng kiến thức đã học để lựa chọn các trang phục phù hợp với công việc, hoạt động khác nhau trong đời sống và biết vận dụng vào thực tế sử dụng và bảo quản trang phục hằng ngày
	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, thảo luận
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	TUẦN 4
Từ ngày 28/9/2020
đến ngày 3/10/2020
	Bài 3  :  Sử dụng và bảo quản trang phục 
2. Cách phối hợp trang phục
II. Bảo quản trang phục
	
	

1 tiết

1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, thảo luận
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	TUẦN 5
Từ ngày 05/10/2020
đến ngày 10/10/2020
	Bài 4  :  Thực hành lựa chọn trang phục 
Điểm đánh giá thường xuyên -  Thực hành
	· Chọn được vải và kiểu may phù hợp với vóc dáng, phù hợp với màu da của mình, đạt yêu cầu thẩm mĩ, góp phần tôn vẻ đẹp của mỗi người.
· Biết được cách sử dụng trang phục phù hợp với bản thân theo chủ đề: đảm bảo yêu cầu thẩm mĩ và điều kiện kinh tế của bản thân và gia đình
	1 tiết
	
	

	
	Bài 5:  Thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản
Thực hành cá nhân : mũi thường
	- Củng cố một số kiến thức về các mũi khâu cơ bản đã học ở cấp 1
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, làm việc nhóm tại lớp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	TUẦN 6
Từ ngày 12/10/2020
đến ngày 17/10/2020
	Bài 5:  Thực hành ôn một số mũi khâu cơ bản
Thực hành cá nhân : mũi đột mau 
( hoặc mũi khâu vắt )
	
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, làm việc nhóm tại lớp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	
	Bài 6:  Thực hành cắt khâu túi đựng bút ( hoặc bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối )   thực hành cá nhân 
	- Biết được cách vẽ, cắt và quy trình khâu  túi đựng bút
- Rèn luyện thói quen làm việc chính xác, khoa học, theo quy trình quý trọng sản phẩm do chính tay mình làm ra .
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, làm việc nhóm tại lớp
Học tại lớp
	Giáo án điện tử
Mẫu vật

	TUẦN 7
TUẦN 8
Từ ngày 19/10/2020
đến ngày 31/10/2020
	Bài 6:  Thực hành cắt khâu túi đựng bút ( hoặc bao tay trẻ sơ sinh hoặc vỏ gối )
Thực hành cá nhân 
	
	4 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, làm việc nhóm tại lớp
Học tại lớp
	Giáo án điện tử
Mẫu vật

	TUẦN 9
Từ ngày 02/11/2020
đến ngày 07/11/2020
	Ôn tập chương I
	- Nắm vững kiến thức và kĩ năng cơ bản về các loại vải thường dùng trong may mặc
- Lựa chọn vải phù hợp, sử dụng và bảo quản trang phục.
- Vận dụng được một số kiến thức và kĩ năng đã học vào việc may mặc của bản thân và gia đình
	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, thảo luận
Học tại lớp
	Giáo án điện tử


	
	Bài 8 : Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
I. Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người
II. Săp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
1. Phân chia các khu vực sinh hoạt trong nơi ở của gia đình
	

- Trình bày được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người

- Trình bày được yêu cầu phân chia khu vực sinh hoạt trong nơi ở một cách hợp lí

- Sắp xếp được đồ đạc trong từng khu vực được phân chia một cách hợp lí
- Sắp xếp được chỗ ở, nơi học tập của bản thân ngăn nắp, sạch sẽ
- Quan sát, bố trí được đồ đạc trong gia đình hợp lí
	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, thảo luận
Học tại lớp
	Giáo án điện tử
Sách giáo khoa
Hình ảnh


	TUẦN 10
Từ ngày 09/11/2020
đến ngày 14/11/2020
	Bài 8 : Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
II. Săp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
2. Sắp xếp đồ đạc trong tưng khu vực
3.Ví dụ về bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà ở thành phố,  thị xã, thị trấn
	
	1 tiết
	
	Giáo án điện tử
Sách giáo khoa
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	
	Bài 9 : Thực hành sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
Thực hành theo nhóm
	- Bố trí được đồ đạc trong nhà ở hoặc nơi học tập theo dự kiến
- Thực hành sắp xếp được đồ đạc trong gia đình hoặc nơi ở đúng dự kiến, đảm bảo tính hợp lí khi sử dụng
-  Vận dụng vào thực tế nơi ở

	1 tiết
	
	Giáo án điện tử
Mẫu vật

	TUẦN 11
Từ ngày 16/11/2020
đến ngày 21/11/2020
	Bài 9 : Thực hành sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
Thực hành cá nhân
ĐĐGTX-  Thực hành
	
	1 tiết
	
	Mẫu vật

	
	Bài 10 : Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
I. Nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
II. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	- Biết được ý nghĩa và tầm quan trọng của nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ
- Sắp xếp được chỗ ở, nơi học tập của bản thân ngăn nắp, sạch sẽ
- Hình thành thái độ tích cực lao động, sắp xếp nơi ở, góc học tập hợp lí , sạch sẽ , đảm bảo vệ sinh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, vấn đáp, đóng kịch…
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	TUẦN 12
Từ ngày 23/11/2020
đến ngày 28/11/2020
	Bài 11 : Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
I . Tranh ảnh
II. Gương
III.Rèm cửa
IV. Mành
	Biết được công dụng, cách lựa chọn một số đồ vật để trang trí nhà ở 
Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để lựa chọn và thực hiện treo gương, tranh ảnh, mành , rèm trang trí nhà ở, nơi học tập
	2 tiết

(1 tiết)
(1 tiết)
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	
TUẦN 13
Từ ngày 30/11/2020
đến ngày 05/12/2020
	Chủ đề : Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
(Tích hợp bài 12 +13 + 14)
Tiết 1 : Tìm hiểu cây cảnh và hoa
	Biết được ý nghĩa về một số loại cây cảnh, hoa dùng để trang trí nhà ở 
Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để lựa chọn và thực hiện trang trí nhà ở, nơi học tập bằng cây cảnh và hoa
Trang trí được nhà ở bằng một số cây cảnh và hoa 
Chọn được các loại cây cảnh khác nhau phù hợp để trang trí nhà ở, nơi học tập 

	4 tiết



1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	
	Tiết 2 : Lý thuyết cắm hoa (chọn 1 dạng )
	- Biết được nguyên tắc cơ bản, vật liệu, dụng cụ và quy trình cắm hoa
- Áp dụng kiến thức và hiểu biết thực tế về các nguyên tắc cơ bản cắm hoa để cắm được các bình hoa trang trí khác nhau đúng quy trình kĩ thuật 
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	TUẦN 14
Từ ngày 07/12/2020
đến ngày 12/12/2020
	Tiết 3 : TH cắm hoa 
	Giải thích được ý nghĩa của các dạng cắm hoa
Giải thích được sơ đồ cắm hoa các dạng
Phân tích được quy trình cắm hoa các dạng
Giải thích được ý nghĩa các dạng cắm hoa vận dụng 
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, làm việc nhóm
Học tại lớp
	Giáo án điện tử
Mẫu vật

	
	Tiết 4 : TH cắm hoa 
	
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, làm việc nhóm
Học tại lớp
	Giáo án điện tử
Mẫu vật


	TUẦN 15
Từ ngày 14/12/2020
đến ngày 19/12/2020
	
Ôn tập

	Giúp học sinh nắm vững kĩ năng, kiến thức vai trò của nhà ở đối với đời sống con người, sắp xếp nhà ở hợp lí, thuận tiện cho sinh hoạt của mỗi thành viên trong gia đình.
Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp và một số hình thức trang trí, làm đẹp nhà ở.

	1 tiết
	Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, thảo luận
Học tại lớp
	Giáo án điện tử


	
	Kiểm tra định kì
	
	1 tiết
	
	

	TUẦN 16
Từ ngày 21/12/2020
đến ngày 26/12/2020
	Kiểm tra học kì I định kì các môn tập trung
	
	
	
	

	TUẦN 17
Từ ngày 28/12/2020
đến ngày 02/01/2021
	Kiểm tra học kì I định kì các môn tập trung
	
	
	
	

	TUẦN 18
Từ ngày 04/01/2021
đến ngày 09/01/2021
	Dự phòng

	
	
	
	

	

TUẦN 19
Từ ngày 
11/01/2021
Đến ngày 
16/01/2021
	Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lí
I. Vai trò của các chất dinh dưỡng
   1. Chất đạm
   2. Chất đường bột
   3. Chất béo
	

- Biết được vai trò của các chất dinh dưỡng, nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể











- Biết được ý nghĩa của việc phân chia thức ăn thành các nhóm và giá trị dinh dưỡng của từng nhóm
- Thay thế được các loại thức ăn trong cùng một nhóm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng



- Chọn được thức ăn phù hợp với cơ thể
- Có ý thức ăn uống hợp lí  để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nuôi dưỡng và bảo vệ cơ thể 

	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Mẫu vật

	
	Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lí
I. Vai trò của các chất dinh dưỡng
   4. Sinh tố
   5. Chất khoáng
   6. Nước
   7. Chất xơ
	
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh


	

TUẦN 20
Từ ngày 
18/01/2021
Đến ngày 
23/01/2021
	Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lí
II. Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thức ăn
   1. Phân nhóm thức ăn
   2. Cách thay thế thức ăn lẫn nhau
	
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh


	
	Bài 15 : Cơ sở ăn uống hợp lí + KT 15 PHÚT
I. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể
   1. Chất đạm
   2. Chất đường bột
   3. Chất béo
	
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh


	
TUẦN 21
Từ ngày 
25/01/2021
Đến ngày
30/01/2021
	Bài 16: Vệ sinh an toàn thực phẩm
I. Vệ sinh thực phẩm

II. An toàn thực phẩm
III. Biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm
	- Hiểu được nguyên nhân gây ngộ độc thức ăn.
- Biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. và phòng tránh ngộ độc thức ăn
- Thực hiện được việc bảo đảm vệ sinh an tòan thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thức ăn tại gia đình
- Có ý thức ăn uống hợp vệ sinh để bảo vệ cơ thể 

	2 tiết

(1 tiết)

(1 tiết)

	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp, đặt tình huống
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube


	TUẦN 22
Từ ngày 
01/02/2021
Đến ngày 
06/02/2021
	Bài 17 : Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn
I. Bảo quản chất dinh dưỡng khi chuẩn bị chế biến

II. Bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến
	


-  Biết được ý nghĩa và cách bảo quản chất dinh dưỡng khi chế biến món ăn
  - Thực hiện một số công việc để hạn chế hao hụt chất dinh dưỡng của một số loại thực phẩm khi chế biến
	2 tiết


(1 tiết)


(1 tiết)

	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube


	TUẦN 23
Từ ngày
17/02/2021
Đến ngày
20/02/2021
	Bài 18 : các phương pháp chế biến thực phẩm
I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt :
Nấu, hấp, nướng, xào      
  II. Phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt
1. Trộn dầu giấm
2. Trộn hỗn hợp   
3. Muối chua             
	


Hiểu được khái niệm, quy trình thực hiện và yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và không sử dụng nhiệt .

	2 tiết

(1 tiết)



(1 tiết)

	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube


	
TUẦN 24
TUẦN 25

Từ ngày 
22/02/2021
Đến ngày 
06/03/2021
	Bài 24 : Thực hành tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau , củ, quả
I. Giới thiệu chung
II. Thực hiện mẫu
1. Tỉa hoa từ hành lá
2. Tỉa hoa từ ớt   
3. Tỉa hoa từ dưa chuột   4. Tỉa hoa từ cà chua
	        -Biết đựơc cách tỉa hoa bằng rau , củ , quả.
        -Thực hiện đựơc một số mẫu hoa đơn giản , thông dụng trang trí món ăn .
        - Vận dụng các mẫu tỉa hoa để trang trí món ăn .

	4 tiết

(1 tiết)


(1 tiết)
(1 tiết)
(1 tiết)
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	TUẦN 26
Từ ngày 
08/3/2021
Đến ngày 
13/3/2021
	Bài 19 : Thực hành trộn dầu giấm rau xà lách
I. Nguyên liệu
II. Quy trình thực hiện

HS thực hành
	



- Biết được cách làm món rau xà lách trộn dấu giấm.
- Nắm vững quy trình thực hiện món này.
- Thực hành được món ăn đạt yêu cầu
	2 tiết

(1 tiết)


(1 tiết)

	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube
Mẫu vật

	TUẦN 27
Từ ngày 
15/3/2021
Đến ngày 
20/3/2021
	
Ôn tập kiểm tra 
	- Giúp hs nắm vững kiến thức và kĩ năng cơ bản về nấu ăn trong gia đình
- Bíêt cách lựa chọn thực phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng.
- Biết vận dụng được một số kiến thức và kĩ năng đã học vào việc ăn uống thường ngày 
- Có ý thức tiết kiệm, biết ăn uống thế nào để có sức khoẻ tốt 

	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Giáo án điện tử


	
	Kiểm tra định kì
	ĐĐGGK
lí thuyết
	1 tiết
	
	

	TUẦN 28
Từ ngày 
22/3/2021
Đến ngày 
27/3/2021
	Bài 21 : Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
I. Thế nào là bữa ăn hợp lí ?
III. Nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
	- Biết được khái niệm bữa ăn hợp lí; nguyên tắc tổ chức bữa ăn trong ngaỳ
- Tổ chức được bữa ăn trong ngày hợp lí, phù hợp với điều kiện tài chính và nhu cầu của các thành viên trong gia đình
	2 tiết

(1 tiết)

(1 tiết)

	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh


	TUẦN 29
Từ ngày 
29/3/2021
Đến ngày 
03/4//2021
	Bài 22 : Quy trình tổ chức bữa ăn
I. Xây dựng thực đơn

II. Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn
	─ Hiểu được cách thực hiện quy trình tổ chức bữa ăn hợp lí.
─ Hiểu được nguyên tắc xây dựng thực đơn.
─ Biết cách lựa chọn thực phẩm cho thực đơn.
─ Biết sắp xếp công việc hợp lí theo quy trình công nghệ nhất định như cách chế biến món ăn, trình bày bàn ăn, phục vụ và thu dọn trước, trong, sau khi ăn.
-  Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống  và làm việc theo quy trình
	2 tiết

(1 tiết)

(1 tiết)

	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh


	TUẦN 30
Từ ngày 
05/4/2021
Đến ngày 
10/4/2021
	Bài 22 : Quy trình tổ chức bữa ăn
III. Chế biến món ăn

	
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Đoạn phim trên youtube

	
	Bài 23 : Thực hành xây dựng thực đơn
Thực hành theo nhóm
	
- Biết cách xây dựng thực đơn dùng cho các bữa ăn hàng ngày,thực đơn dùng cho bữa liên hoan.
─ Biết xây dựng những thực đơn phù hợp đáp ứng yêu cầu ăn uống của gia đình.
	1 tiết
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh
Mẫu vật

	
TUẦN 31
Từ ngày 
12/4/2021
Đến ngày 
17/4/2021
	Bài 23 : Thực hành xây dựng thực đơn
Thực hành cá nhân
ĐĐGTX - Thực hành
	
	1 tiết
	Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử

	
	
Chủ đề :  Thu, chi trong gia đình
( tích hợp bài 25 + 26 + 27 )
Tiết 1 : Thu nhập của gia đình
	- Biết được khái niệm thu nhập , nguồn thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố và nông thôn
- Hiểu và làm được một số công việc góp phần tăng thu nhập cho gia đình 
- Tích cực tham gia làm các công việc vừa sức trong gia đình
	4 tiết




(1 tiết)
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh

	TUẦN 32
Từ ngày 
19/4/2021
Đến ngày 
24/4/2021
	Tiết 2 :  Chi tiêu trong gia đình
	- Biết được khái niệm và các khỏan chi tiêu trong gia đình 
- Hiểu được các công việc cần làm để bảo đảm cân đối thu chi trong gia đình
Lập được kế hoạch chi tiêu của bản thân
Quan tâm tới việc tiết kiệm chi tiêu và làm các công việc vừa sức giúp đỡ gia đình 
	(1 tiết)
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử
Hình ảnh

	
	Tiết 3 : Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

	Củng cố  các kiến thức cơ bản về thu, chi trong gia đình
Xác định được mức thu và chi của gia đình trong 1 tháng, 1 năm.
Quan tâm tới việc tiết kiệm chi tiêu và làm các công việc vừa sức giúp đỡ gia đình 
	(1 tiết)
	Phương pháp thuyết trình, trực quan, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Sách giáo khoa
Giáo án điện tử


	TUẦN 33
Từ ngày 
26/4/2021
Đến ngày 
01/5/2021
	
Ôn tập kiểm tra học kì II định kì
	Củng cố  các kiến thức cơ bản về:
- tổ chức bữa ăn hợp lí
- quy trình tổ chức bữa ăn hợp lí
- lập thực đơn
[bookmark: _GoBack]- thu, chi trong gia đình

	(1 tiết)
	Phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm, vấn đáp
Học tại lớp
	Giáo án điện tử


	
	Kiêm tra học kì II định kì
	ĐĐG CK
	(1 tiết)
	
	

	TUẦN 34
Từ ngày 
03/5/2021
Đến ngày 
08/5/2021
	Kiểm tra học kì II định kì các môn tập trung
	
	
	
	

	TUẦN 35
Từ ngày 
10/5/2021
Đến ngày 
15/5/2021
	Tổng kết
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